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A. Phạm vi ôn tập
I. Nội dung kiến thức:
Bài 4: Tôn trọng sự thật.
Bài 5: Tự lập.
Bài 6: Tự nhận thức bản thân. 
II. Các dạng câu hỏi: 
- Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
- Câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai
- Câu hỏi tự luận.
- Bài tập giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Tìm và giải thích được một số tục ngữ, thành ngữ, ca dao, danh ngôn liên quan đến chủ đề.
- Liên hệ bản thân. 
B. Cấu trúc đề kiểm tra
I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: gồm 20 câu hỏi mỗi câu 0.25 điểm
II. Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng sai: gồm 2 câu mỗi câu 1.0 điểm
III. Tự luận: gồm 1 câu hỏi và bài tập tự luận 3.0 điểm
C.Một số câu hỏi tham khảo
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Trong giờ sinh hoạt, cô giáo nhắc: “Các em cần nói sự thật khi có việc xảy ra.” Lời nhắc của cô đề cập đến:
A. Tôn trọng kỉ luật	B. Tôn trọng sự thật		C. Tôn trọng mọi người	D. Tôn trọng bản thân
Câu 2. Hành vi nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Thêm chi tiết cho câu chuyện vui hơn		B. Nói đúng sự việc mình chứng kiến
C. Kể sai cho đỡ nhàm chán				D. Che giấu lỗi bạn
Câu 3. Trong lớp xảy ra việc mất đồ. Cô giáo yêu cầu các bạn kể đúng những gì mình thấy để tìm hướng giải quyết. Yêu cầu này giúp học sinh:
A. Tránh bị trách phạt					B. Học cách tôn trọng sự thật
C. Che giấu lỗi cho bạn				D. Tranh luận sôi nổi
Câu 4. Một người đăng thông tin sai về thời tiết lên mạng xã hội khiến nhiều người lo lắng. Hành vi đó:
A. Có ích vì cảnh báo					B. Không tôn trọng sự thật, gây hoang mang
C. Là quyền tự do cá nhân				D. Không ảnh hưởng gì
Câu 5. Trong khi kể sự việc, Nam cố tình bỏ bớt chi tiết quan trọng để tránh rắc rối. Điều này thể hiện:
A. Tôn trọng sự thật					B. Che giấu sự thật
C. Biết bảo vệ bản thân				D. Có trách nhiệm
Câu 6. Trong buổi kiểm tra, An phát hiện mình tính nhầm nhưng không sửa và không chép bạn. Hành vi của An thể hiện điều gì:
A. Tôn trọng thầy cô					B. Gian dối trong học tập
C. Quyền tự do lựa chọn				D. Nội quy lớp học
Câu 7. Bạn được giao chấm điểm phần thi trò chơi và thấy nhóm bạn thân làm sai. Để tôn trọng sự thật, bạn cần:
A. Cho điểm cao vì thân				B. Chấm đúng kết quả
C. Nhờ bạn khác chấm				D. Tránh nói gì để không mất lòng
Câu 8. Trong buổi tham quan, một bạn trong lớp vô tình làm hỏng mô hình trưng bày. Khi hướng dẫn viên hỏi, cả lớp im lặng vì sợ ảnh hưởng tập thể. Hành vi nào sau đây là phù hợp với tôn trọng sự thật nhất?
A. Che giấu vì không muốn bị phạt			B. Im lặng để bảo vệ lớp
C. Khuyên bạn làm sai nhận lỗi và cùng xin lỗi	D. Đổ lỗi cho nhóm khác
Câu 9. Một công ty quảng cáo phóng đại tác dụng của sản phẩm để bán chạy hơn. Theo em, việc làm đó có thể dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng nhất?
A. Khách hàng vui vì được quan tâm			B. Xã hội đánh giá cao sự sáng tạo
C. Người mua bị lừa dối và mất niềm tin		D. Tăng lợi nhuận nhanh
Câu 10. Trong giờ Mỹ thuật, cô giáo yêu cầu học sinh tự chuẩn bị bút màu. Lan luôn nhờ bạn kế bên lấy bút hộ mình. Hành vi của Lan thể hiện:
A. Tự lập		B. Không tự lập		C. Siêng năng			D. Chủ động
Câu 11. Buổi sáng, mẹ gọi Hùng dậy để chuẩn bị đi học. Mấy hôm nay mẹ bận nên không gọi được. Hùng tự bật dậy đúng giờ như thường lệ. Đây là biểu hiện của:
A. Tự do làm theo ý muốn				B. Tự lập trong sinh hoạt
C. Lười biếng						D. Sợ mẹ mắng
Câu 12. Nhóm bạn của Hào rủ nhau cùng làm bài tập Toán. Tuy nhiên, Hào không chịu suy nghĩ mà luôn hỏi bạn câu trả lời. Điều này cho thấy Hào:
A. Đang rèn tính tự lập				B. Chưa biết tự học, còn phụ thuộc
C. Rất thông minh					D. Đang muốn giúp đỡ bạn
Câu 13. Trong buổi thực hành nấu ăn, mỗi bạn phải tự chuẩn bị nguyên liệu. Lan mang đúng phần việc của mình, không nhờ ai làm giúp. Đây là biểu hiện:
A. Tự lập và có trách nhiệm				B. Muốn nổi bật
C. Thích làm khó bản thân				D. Không cần hỗ trợ thầy cô
Câu 14. Buổi chiều, bố mẹ đi vắng, Tuấn tự làm bài tập rồi ăn bữa tối đơn giản mẹ đã dặn. Việc làm của Tuấn cho thấy:
A. Tính ỷ lại		B. Tính tự lập			C. Sự vội vàng		D. Tính đối phó
Câu 15. Lớp tổ chức “Gian hàng xanh”, mỗi nhóm phải tự chuẩn bị sản phẩm tái chế. Nhóm của An ai cũng chờ An làm. Để rèn tự lập và giúp nhóm tốt hơn, An nên:
A. Làm hết cho nhanh					B. Phân công nhiệm vụ cho từng người. 
C. Không tham gia					D. Phàn nàn với cô giáo
Câu 16. Mẹ giao cho Quân nhiệm vụ tưới cây mỗi chiều. Ba ngày đầu Quân làm tốt, nhưng hôm sau quên và đợi mẹ nhắc. Để thể hiện tự lập, Quân nên:
A. Để mẹ nhắc tiếp					B. Lấy lý do bận học
C. Tự đặt lịch hoặc ghi chú				D. Nhờ em nhỏ làm thay
Câu 17. Khi làm bài kiểm tra, Long quên mang thước và quay sang xin bạn. Nếu muốn rèn tự lập, Long cần:
A. Kiểm tra đồ dùng học tập trước khi đi học	B. Luôn trông chờ bạn bè giúp
C. Mượn thước để lần sau khỏi mang			D. Không cần mang thước vì bạn lúc nào cũng có
Câu 18. Trong giờ sinh hoạt lớp, cô yêu cầu mỗi bạn nêu một điểm mạnh của mình. Mai trả lời: “Em giao tiếp tốt.” Hành động của Mai thể hiện điều gì?
A. Tự nhận thức bản thân	B. Tự cao		C. Khiêm tốn			D. Ngại ngùng
Câu 19. Hành động nào sau đây thuộc biểu hiện của tự nhận thức bản thân?
A. Hiểu khả năng, điểm mạnh, điểm yếu của mình	B. Luôn so sánh với bạn bè
C. Tự ti và sợ sai					D. Luôn nghĩ mình giỏi nhất
Câu 20. Trong lớp, Bình biết mình học môn Văn chưa tốt nên đăng ký vào nhóm vẽ báo tường. Bình đã:
A. Biết chọn hoạt động phù hợp với năng lực	B. Tránh né nhiệm vụ
C. Không muốn thử thách				D. Không tôn trọng bạn bè
Câu 21. Nếu một học sinh luôn cho rằng mình làm gì cũng sai, điều đó cho thấy em đang:
A. Chưa hiểu đúng về khả năng mình			B. Quá khiêm tốn
C. Rất thật thà						D. Có trách nhiệm
Câu 22. Lớp chuẩn bị hội thi kể chuyện, Quân muốn tham gia nhưng biết mình kể chuyện còn chậm, phát âm chưa rõ. Để thể hiện tự nhận thức tốt, Quân nên:
A. Luyện tập thêm và chọn phần phù hợp		B. Từ bỏ hoàn toàn
C. Nhờ bạn kể hộ					D. Vẫn tham gia mà không chuẩn bị
Câu 23. Khi phân công nhiệm vụ nhóm, cả nhóm muốn Trang làm trưởng nhóm nhưng Trang tự nhận thấy mình hơi nóng tính. Hành động phù hợp nhất là:
A. Chia sẻ và đề xuất vị trí khác phù hợp hơn	B. Im lặng để các bạn quyết
C. Nhận mọi việc dù mình không phù hợp		D. Từ chối và không tham gia hoạt động
Câu 24. Trung vốn học khá môn Tiếng Anh, thường giúp các bạn trong nhóm. Nhưng lần này, Trung nhận thấy mình không hiểu bài mới. Trung nên làm gì để thể hiện tự nhận thức đúng mức?
A. Thẳng thắn nhờ cô và bạn hỗ trợ			B. Giấu đi sự thật
C. Vẫn cố giải thích cho bạn				D. Bỏ bài học hôm đó
Câu 25. Dũng muốn tham gia câu lạc bộ thể thao, nhưng nhận thấy sức bền bản thân còn kém. Nếu muốn thể hiện tự nhận thức và biết phát triển bản thân, Dũng nên:
A. Lựa chọn môn phù hợp với mình.			B. Từ bỏ mọi hoạt động thể thao
C. Góp mặt chỉ để theo bạn bè			D. Chọn môn nặng nhất để “thử sức”
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 26. Trong giờ thực hành Khoa học tự nhiên, thiết bị đo nhiệt bị hỏng vì một bạn lỡ tay làm rơi. Khi giáo viên hỏi, cả nhóm im lặng vì sợ bị ghi nhận vi phạm.
A. Nhóm đã không tôn trọng sự thật và không dám đối diện với sự thật.
B. Che giấu sự thật có thể làm trì hoãn việc sửa thiết bị mà cô không biết.
C. Nhận lỗi kịp thời giúp giáo viên có phương án xử lý phù hợp nhất.
D. Không nói thật trong trường hợp này là điều có thể chấp nhận được.
Câu 27. Trong giờ sinh hoạt, cô giáo yêu cầu mỗi bạn tự nhận xét về kết quả học tập. Nam nói rõ mình tiến bộ môn Toán nhưng còn chậm trong môn Tiếng Anh.
A. Nam có khả năng nhìn nhận đúng điểm mạnh – điểm yếu của mình.
B. Nam đang tự hạ thấp bản thân để mọi người chú ý đến bạn.
C. Tự đánh giá thực tế giúp Nam có hướng cải thiện phù hợp.
D. Chỉ nêu điểm mạnh là đủ, không cần nói điểm yếu để ảnh hưởng.
III. TỰ LUẬN 
Câu 28. Dựa vào nội dung kiến thức đã học em hãy cho biết thế nào là tự lập, biểu hiện của người biết sống tự lập? Khi em biết sống tự lập điều đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?  
Tình huống:
Trong giờ Toán, cô giáo giao bài tập nhóm và yêu cầu mỗi học sinh hoàn thành phần việc của mình để nhóm kịp nộp đúng hạn. Tuy nhiên, H thấy phần việc khó và lười suy nghĩ, nên nhờ bạn làm hộ. Khi nhóm nộp bài, cô giáo nhận thấy phần của H có dấu hiệu sao chép từ bạn.
Câu hỏi:
Em có đồng tình với ý kiến của H không? Vì sao? Theo em, H nên làm gì để thể hiện tính tự lập trong học tập?
Câu 29. Tự lập là đức tính tốt vậy theo em thế nào là tự lập, biểu hiện của người biết sống tự lập? Là học sinh em cần làm gì để rèn luyện đức tính tự lập? 
Tình huống:
Trong giờ Lịch sử, cô giáo giao bài tập viết tóm tắt sự kiện lịch sử trong sách. B vốn lười và nghĩ rằng “chỉ cần chép của bạn cũng được”, nên đã sao chép bài của bạn cùng bàn.
Câu hỏi:
Em có đồng tình với hành vi của bạn B không? Vì sao? Nếu em là bạn của B em sẽ làm gì? 
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